
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
số 9 Đường Ven Biển, ấp Thanh Bình 3, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

04/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM TRƯỜNG PHÁT BÌNH CHÂU

3502404379

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật);

6619

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; 
Thiết kế điện công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế 
công trình cấp thoát nước; Thiết kế thông gió và điều hòa 
không khí công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công 
nghiệp; Khảo sát địa chất công trình; Dịch vụ đo đạc bản đồ;

7110

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, cảnh quan;

7410

7. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Phá dỡ 4311

10. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

11. Xây dựng công trình đường bộ 4212

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM TRƯỜNG 
PHÁT BÌNH CHÂU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CP ĐT KIM TRƯỜNG PHÁT BÌNH CHÂU

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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60.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

17. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Chuẩn bị mặt bằng 4312

22. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế;

7912

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Đại lý du lịch 7911

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

27. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

28. Xây dựng công trình công ích khác 4229

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

1.000.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HIỀN

 22/5 Ấp 4, 
Phường An 
Khánh, Quận 2, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 15.000.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 15.000.000.000 25,000

023104664

2 VÕ NHƯ 
THÀNH

74 Nguyễn 
Tuyển, Phường 
Bình Trưng Tây, 
Quận 2, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 20.000.000.000 33,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 20.000.000.000 33,333

024405541
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3 LƯƠNG 
THANH 
THUẬN

Số 25/42/15 
Nguyễn Hữu 
Cảnh, Phường 
Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 5.000.000.000 8,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 5.000.000.000 8,333

271137080

4 ĐÀO HỮU 
TUẤN

41 Phạm Ngũ 
Lão, Phường 1, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 10.000.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 10.000.000.000 16,667

273234926

5 NGUYỄN 
ĐỨC TIẾN

Số 47 Yên Bái, 
Phường 4, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 10.000.000.000 16,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 10.000.000.000 16,667

273182349

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       271137080
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25/42/15 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 25/42/15 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LƯƠNG THANH THUẬN Nam

23/12/1974 Kinh Việt Nam

03/01/2007 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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